
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /CĐSL              Sơn La, ngày         tháng 9 năm 2026 
Về việc đề nghị đăng ký tạm trú  

cho HSSV ở trong Khu nội trú 

 năm học 2026 -2027 

 

 

  Kính gửi:  Công an phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La. 
 

Căn cứ Luật Cư trú 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

118/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội;  

Căn cứ Nghị định số 154/2024/NĐ-CP ngày 26/11/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 58/2026/NĐ-CP ngày 13/02/2026 của Chính phủ;  

Căn cứ Thông tư số 53/2025/TT-BCA của Bộ Công an: Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023; 

Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú được sửa đổi, bổ sung bởi Thông 

tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023; Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 

15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Căn cước; 

Căn cứ Thông tư số 116/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Công an Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; 

Căn cứ Hợp đồng ở trong Khu nội trú, Trường Cao đẳng Sơn La của 

HSSV năm học 2026 - 2027.  

Trường Cao đẳng Sơn La đề nghị Công an phường Chiềng Sinh làm thủ 

tục đăng ký tạm trú cho 139 HSSV (có danh sách kèm theo). 

Xin trân trọng cảm ơn./.  

 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Như  trên; PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Lưu VT. TQLHSSV.   

 

  

  

 

 Nguyễn Xuân Thắng 

 

 

 



DANH SÁCH  

HSSV ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TRONG KHU NỘI TRÚ 

(Kèm theo Công văn số        /CĐSL ngày        /9/2026 của Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT Họ và tên Ngày Sinh 
Giới 

tính 
Phòng KTX 

Ngày 

vào  
Ngày ra 

Ghi 

chú 

Đăng ký tạm trú 

1 Vũ Ngọc Quỳnh Anh 25-02-08 Nữ 103 A5 05-09-26 05-09-28   

2 Tráng Thị Siên 10-05-07 Nữ 103 A5 05-09-26 05-09-28   

3 Hoàng Thị Tuyết 21-07-03 Nữ 103 A5 05-09-26 05-09-28   

4 Sồng Thị Chái 26-03-08 Nữ 201 A1 05-09-26 05-09-28   

5 Lò Nguyệt Nga 29-10-06 Nữ 203 A1 05-09-26 05-09-28   

6 Ngô Thị Bảo Ngọc 12-10-08 Nữ 207 A1 05-09-26 05-09-28   

7 Lường Thị Thanh Trúc 28-12-08 Nữ 207 A1 05-09-26 05-09-28   

8 Nguyễn Phương Thảo 26-07-08 Nữ 207 A1 05-09-26 05-09-28   

9 Bạc Thị Ngọc Hậu 08-11-08 Nữ 207 A1 05-09-26 05-09-28   

10 Lù Thị Huyền Trang 03-01-08 Nữ 207 A1 05-09-26 05-09-28   

11 Phan Thị Kim Linh 24-02-97 Nữ 207 A1 05-09-26 05-09-28   

12 Lò Thị Thảo Diệp 09-03-08 Nữ 301 A1 05-09-26 05-09-28   

13 Giàng Thị Hoa 29-07-08 Nữ 301 A1 05-09-26 05-09-28   

14 Lò Thị Trân Nhân 20-12-08 Nữ 301 A1 05-09-26 05-09-28   

15 Dương Thị Huyền My 04-11-08 Nữ 301 A1 05-09-26 05-09-28   

16 Tòng Thị Thu Huyền 31-10-08 Nữ 301 A1 05-09-26 05-09-28   

17 Bùi Thị Uyển Linh 21-06-08 Nữ 301 A1 05-09-26 05-09-28   

18 Điêu Thị Thảo Yến 24-10-08 Nữ 105 A5 05-09-26 05-09-28   

19 Mùa Thị Thủy 10-05-08 Nữ 105 A5 05-09-26 05-09-28   

20 Lò Hải Yến 16-09-08 Nữ 105 A5 05-09-26 05-09-28   

21 Lò Thị Linh 02-11-07 Nữ 102 A5 05-09-26 05-09-28   

22 Đinh Thị Luyến 10-01-08 Nữ 102 A5 05-09-26 05-09-28   

23 Điêu Thu Minh 05-01-07 Nữ 102 A5 05-09-26 05-09-28   

24 Vì Gia Kiều 22-06-08 Nữ 408 A1 05-09-26 05-09-28   

25 Nguyễn Thùy Linh 13-11-08 Nữ 408 A1 05-09-26 05-09-28   

26 Nguyễn Thùy Linh 25-03-08 Nữ 408 A1 05-09-26 05-09-28   

27 Lường Thị Diệu My 15-07-08 Nữ 408 A1 05-09-26 05-09-28   

28 Hà Thu Thủy 04-06-08 Nữ 408 A1 05-09-26 05-09-28   

29 Đặng Phương Thúy 01-01-08 Nữ 408 A1 05-09-26 05-09-28   

30 Bạc Cầm Thị Hơn 10-11-08 Nữ 412 A1 05-09-26 05-09-28   

31 Nguyễn Huyền Mai 04-11-07 Nữ 412 A1 05-09-26 05-09-28   



32 Quàng Thị Nhi 08-02-06 Nữ 412 A1 05-09-26 05-09-28   

33 Lò Hoài Nhi 02-07-08 Nữ 412 A1 05-09-26 05-09-28   

34 Lò Thị Mạnh Quỳnh 08-05-08 Nữ 101 A5 05-09-26 05-09-28   

35 Giàng Thị Linh 29-05-08 Nữ 102 A5 05-09-26 05-09-28   

36 Lò Thị Giang 23-04-08 Nữ 101 A5 05-09-26 05-09-28   

37 Lò Thị Tâm Thanh 25-06-06 Nữ 207 A5 05-09-26 05-09-28   

38 Vàng Mái Sài 12-09-08 Nữ 101 A5 05-09-26 05-09-28   

39 Đinh Thị Khánh 10-09-06 Nữ 310 A1 05-09-26 05-09-28   

40 Lò Thị Bảo Chuyên 29-05-06 Nữ 310 A1 05-09-26 05-09-28   

41 Lường Gia Như 24/04/2009 Nữ 209 A3 05-09-26 05-09-28   

42 Dương Cẩm Tú 11/06/2008 Nữ 308 A3 05-09-26 05-09-28   

43 Trần My Như 03/01/2014 Nữ 208 A3 05-09-26 05-09-28   

44 Trần Thị Bình 29/12/2011 Nữ 208 A3 05-09-26 05-09-28   

45 Mè Thiên Hương 28/08/2013 Nữ 209 A3 05-09-26 05-09-28   

46 Quàng Thị Ánh Tuyết 07/04/2008 Nữ 308 A3 05-09-26 05-09-28   

47 Lò Thị Phương 07/10/2010 Nữ 411 A3 05-09-26 05-09-28   

48 Hà Thị Ngọc Linh 07/05/2010 Nữ 411 A3 05-09-26 05-09-28   

49 Hàng Thị Chú 21/11/2010 Nữ 209 A3 05-09-26 05-09-28   

50 Giàng Thị Hạnh 01/09/2010 Nữ 209 A3 05-09-26 05-09-28   

51 Cà Thị Ngọc Ánh 01/04/2010 Nữ 209 A3 05-09-26 05-09-28   

52 Lò Thị Thúy Kiều 03/12/2010 Nữ 208 A3 05-09-26 05-09-28   

53 Lù Thị Hoàn 04/10/2010 Nữ 209 A3 05-09-26 05-09-28   

54 Cầm Thị Hải Phúc 13/07/2005 Nữ 308 A3 05-09-26 05-09-28   

55 Lò Thị Phương Oanh 08/04/2011 Nữ 308 A3 05-09-26 05-09-28   

56 Lò Thị Tâm Như 26/06/2010 Nữ 306 A3 05-09-26 05-09-28   

57 Lê Thảo Linh 02/12/2013 Nữ 306 A3 05-09-26 05-09-28   

58 Cà Thị Thư 17/12/2010 Nữ 307 A3 05-09-26 05-09-28   

59 Hoàng Thị Yến Nhi 27/07/2011 Nữ 303 A3 05-09-26 05-09-28   

60 Tòng Thị Khánh Băng 17/01/2010 Nữ 303 A3 05-09-26 05-09-28   

61 Hoàng Thu Hương 26/02/2011 Nữ 301 A3 05-09-26 05-09-28   

62 Quàng Thị Bảo Nhật 15/06/2011 Nữ 311 A3 05-09-26 05-09-28   

63 Vũ Hải Hạnh 10/07/2008 Nữ 302 A3 05-09-26 05-09-28   

64 Hà Anh Thư 23/12/2009 Nữ 301 A3 05-09-26 05-09-28   

65 Lừ Thị Yến Như 09/05/2010 Nữ 304 A3 05-09-26 05-09-28   

66 Lừ Quỳnh Như 29/12/2011 Nữ 301 A3 05-09-26 05-09-28   

67 Cà Thị Kiều Như 29/06/2010 Nữ 211 A3 05-09-26 05-09-28   

68 Càm Thị Khánh Băng 06/06/2010 Nữ 211 A3 05-09-26 05-09-28   



69 Cà Thị Linh Nhi 02/06/2010 Nữ 212 A3 05-09-26 05-09-28   

70 Vừ Thị Lan Anh 09/06/2011 Nữ 301 A3 05-09-26 05-09-28   

71 Hoàng Anh Đài 04/02/2011 Nữ 305 A3 05-09-26 05-09-28   

72 Lò Thị Bảo Châu 18/02/2011 Nữ 311 A3 05-09-26 05-09-28   

73 Mùi Thị Ngân Hà 10/07/2011 Nữ 211 A3 05-09-26 05-09-28   

74 Hoàng Thị Thu Hà 14/05/2011 Nữ 307 A3 05-09-26 05-09-28   

75 Vì Thị Hương 28/02/2001 Nữ 410 A3 05-09-26 05-09-28   

76 Tòng Thị Linh Chi 20/02/2011 Nữ 410 A3 05-09-26 05-09-28   

77 Lèo Thị Huyền My 23/01/2011 Nữ 410 A3 05-09-26 05-09-28   

78 Cầm Thị Minh Phương 27/11/2011 Nữ 407 A3 05-09-26 05-09-28   

79 Hạng Thị Dua 26/11/2013 Nữ 406 A3 05-09-26 05-09-28   

80 Tòng Thị Ngọc Châm 09/01/2011 Nữ 405 A3 05-09-26 05-09-28   

81 Điêu Thị Quỳnh Hương 26/10/2010 Nữ 301 A3 05-09-26 05-09-28   

82 Vàng Thị Sua 04/08/2010 Nữ 304 A3 05-09-26 05-09-28   

83 Giàng Thị Hằng 06/01/2010 Nữ 405 A3 05-09-26 05-09-28   

84 Lừ Thị Trà My 12/05/2011 Nữ 310 A3 05-09-26 05-09-28   

85 Lò Thị Quỳnh Chi 22/12/2010 Nữ 408 A3 05-09-26 05-09-28   

86 Giàng Thị Ngọc Lan 14/12/2011 Nữ 405 A3 05-09-26 05-09-28   

87 Lường Thị Khuyển 17/07/2010 Nữ 409 A3 05-09-26 05-09-28   

88 Lò Thị Hoàng Anh 06/10/2010 Nữ 409 A3 05-09-26 05-09-28   

89 Vì Thị Diệp Chi 22/11/2010 Nữ 402 A3 05-09-26 05-09-28   

90 Sồng Thị Út 29/09/2009 Nữ 404 A3 05-09-26 05-09-28   

91 Quàng Thị Ngọc Điệp 21/08/2006 Nữ 411 A3 05-09-26 05-09-28   

92 Lò Thị Kim Ánh 03/04/2010 Nữ 302 A3 05-09-26 05-09-28   

93 Lèo Thành Luân 19-07-11 Nam 309 A2 05-09-26 05-09-28   

94 Lò Quốc Khánh 01-04-11 Nam 309 A2 05-09-26 05-09-28   

95 Hoàng Văn Luân 31/10/201 Nam 309 A2 05-09-26 05-09-28   

96 Lò Văn Đông 11-01-11 Nam 309 A2 05-09-26 05-09-28   

97 Hoàng Trung Thành 24-10-11 Nam 309 A2 05-09-26 05-09-28   

98 Hà Văn Ngọc 24-05-11 Nam 202 A2 05-09-26 05-09-28   

99 Cà Văn Tuấn Anh 22-09-11 Nam 202 A2 05-09-26 05-09-28   

100 Lò Nguyên Vũ 17-02-11 Nam 202 A2 05-09-26 05-09-28   

101 Hoàng Đức Mạnh 17-05-11 Nam 202 A2 05-09-26 05-09-28   

102 Tòng Đức Nguyên 12-09-12 Nam 210 A2 05-09-26 05-09-28   

103 Lò Văn Hùng 07-07-12 Nam 210 A2 05-09-26 05-09-28   

104 Lò Mạnh Tuấn 20-11-11 Nam 210 A2 05-09-26 05-09-28   

105 Lê Thiên Tân 15-05-11 Nam 210 A2 05-09-26 05-09-28   



106 Tòng Văn Cường 23-09-06 Nam 210 A2 05-09-26 05-09-28   

107 Sồng Công Dương 13-12-11 Nam 211 A2 05-09-26 05-09-28   

108 Lò Khánh Hưng 22-02-08 Nam 201 A2 05-09-26 05-09-28   

109 Giàng A Tính 21-10-11 Nam 211 A2 05-09-26 05-09-28   

110 Hoàng Đình Tân 25-01-11 Nam 211 A2 05-09-26 05-09-28   

111 Nguyễn Hoàng Hải 04-08-08 Nam 201 A2 05-09-26 05-09-28   

112 Lường Thế Đan 26-03-08 Nam 308 A2 05-09-26 05-09-28   

113 Lường Văn Bằng 12-07-08 Nam 308 A2 05-09-26 05-09-28   

114 Hạng A Ký 22-09-12 Nam 308 A2 05-09-26 05-09-28   

115 Vì Bệ Bình 11-12-11 Nam 308 A2 05-09-26 05-09-28   

116 Lò Văn Hiếu 21-06-11 Nam 406 A2 05-09-26 05-09-28   

117 Vì Long Nhật  21-03-03 Nam 406 A2 05-09-26 05-09-28   

118 Hà Thái Bảo  26-05-10 Nam 406 A2 05-09-26 05-09-28   

119 Lò Gia Bảo 27-08-08 Nam 108 A2 05-09-26 05-09-28   

120 Lò Văn Chuyên 12-10-08 Nam 305 A2 05-09-26 05-09-28   

121 Vì Anh Thủy 16-12-07 Nam 305 A2 05-09-26 05-09-28   

122 Hà Đình Trung  07-04-11 Nam 305 A2 05-09-26 05-09-28   

123 Hoàng Văn Ngân 02-08-11 Nam 305 A2 05-09-26 05-09-28   

124 Giàng A Mành 17-01-13 Nam 303 A2 05-09-26 05-09-28   

125 Cầm Đức Điệp 18-08-11 Nam 303 A2 05-09-26 05-09-28   

126 Bùi Ngọc Lâm 10-10-11 Nam 303 A2 05-09-26 05-09-28   

127 Lù A Mạnh Lâm 05-05-14 Nam 303 A2 05-09-26 05-09-28   

128 Hoàng Vũ Hào 26-03-11 Nam 303 A2 05-09-26 05-09-28   

129 Vì Nhật Vũ 08-06-11 Nam 302 A2 05-09-26 05-09-28   

130 Lò Bảo An 18-10-08 Nam 302 A2 05-09-26 05-09-28   

131 Hoàng Văn Quoách 03-01-11 Nam 302 A2 05-09-26 05-09-28   

132 Lò Văn Ngọc 01-08-10 Nam 407 A2 05-09-26 05-09-28   

133 Giàng Thế Chương 24-02-10 Nam 303 A2 05-09-26 05-09-28   

134 Lò Văn Tịch 15-02-07 Nam 302 A2 05-09-26 05-09-28   

135 Lò Đức Mạnh 14-05-08 Nam 204 A2 05-09-26 05-09-28   

136 Trần Quốc Đại 13-01-07 Nam 204 A2 05-09-26 05-09-28   

137 Vì Văn Luyện 07-07-07 Nam 204 A2 05-09-26 05-09-28   

138 Hoàng Tuấn Hùng 02-04-07 Nam 204 A2 05-09-26 05-09-28   

139 Lù Thị Gênh 14/9/2008 Nữ 207 A5 05-09-26 05-09-28  
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